
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG 422

THU HỒI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

 (KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN NĂM 2025 SANG NĂM 2026)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày         /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

KHỐI TRƯỜNG 

THPT 

THPT MƯỜNG 

ẲNG
THPT NA SANG THPT TUẦN GIÁO  THPT MƯỜNG LAY

THPT  ĐIỆN 

BIÊN PHỦ

THPT HOÀNG 

CÔNG CHẤT

THPT CHUYÊN 

LÊ QUÝ ĐÔN
THPT TỦA CHÙA

THPT PHAN ĐÌNH 

GIÓT

Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074
Loại 070-khoản 

074

Loại 070-khoản 

074
Loại 070-khoản 074

Loại 070-khoản 

074
Loại 070-khoản 074

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Tổng số thu, chi nguồn vốn viện trợ -                      

1 Số thu nguồn vốn viện trợ -                      -                   

2 Chi từ nguồn vốn viện trợ -                      -                   

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo -                      

II Dự toán chi NSNN 10.547.753,570      10.547.753,570  5.698.630,892 342.760,500 294.991,000   221.002,000 311.929,790   58.275,500 3.514,500   16.632,000  77.026,000  163.611,000  

1 Sự nghiệp Giáo dục 9.504.916,970        9.504.916,970    5.698.630,892 342.760,500 294.991,000   221.002,000 311.929,790   58.275,500 3.514,500   16.632,000  77.026,000  163.611,000  

1.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ -                      -                   -                -               -                  

1.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 9.504.916,970        9.504.916,970    5.698.630,892 342.760,500 294.991,000   221.002,000 311.929,790   58.275,500 3.514,500   16.632,000  77.026,000  163.611,000  

Trong đó: -                      -                  -                -                  -                  -              -              -               

Cấp bù học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP 96.605,000             96.605,000           42.360,000        1.175,000       1.095,000         -                 9.012,500         27,500          2.912,500    -                5.928,000     360,000           

Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025-NĐ-CP 744.735,000           744.735,000         445.950,000      227.600,000   4.350,000         -                 3.450,000         -               600,000       -                -                5.675,000        

Hỗ trợ học sinh thôn , xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP (NSTW) 6.398.714,892        6.398.714,892      4.864.514,892   112.685,500   269.546,000     221.002,000   285.675,290     20.808,000   -               7.248,000      52.378,000   153.808,000    

Hỗ trợ học tập theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP 70.152,000             70.152,000           54.536,000        -                 -                   -                 -                    -               -               9.384,000      -                3.768,000        

Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư số 42/2013/TTLT 299.294,000           299.294,000         291.270,000      1.300,000       20.000,000       -                 13.792,000       37.440,000   2,000           -                18.720,000   -                   

Học bổng học sinh DTNT theo NĐ 84/2020/NĐCP 1.895.416,078        1.895.416,078      -                    -                 -                   -                 -                    -               -                -                -                   

2 Sự nghiệp đào tạo 1.042.836,600        1.042.836,600    -                   -                -                  -                -                  -              -              -               -               -                 

2.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ -                      -                   

2.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 1.042.836,600        1.042.836,600    -                  

Trong đó: -                     

+ Hỗ trợ chính sách nội trú theo quyết định số 53/2015/QĐ-TTg 38.560,000          38.560,000        

+ Cấp bù, miễn giảm học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-Cp 231.416,000        231.416,000      

+ Hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP 68.780,000          68.780,000        

+ Cử tuyển: Cấp bù học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP 7.281,000            7.281,000           

+ Cử tuyển: Hỗ trợ học tập 696.799,600        696.799,600      

ST

T
NỘI DUNG Tổng số đã phân bổ

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tổng số thu hồi



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG 422

THU HỒI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

 (KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN NĂM 2025 SANG NĂM 2026)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày         /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

A B

I Tổng số thu, chi nguồn vốn viện trợ

1 Số thu nguồn vốn viện trợ

2 Chi từ nguồn vốn viện trợ

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

II Dự toán chi NSNN

1 Sự nghiệp Giáo dục

1.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

1.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

Trong đó: 

Cấp bù học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP

Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025-NĐ-CP

Hỗ trợ học sinh thôn , xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP (NSTW)

Hỗ trợ học tập theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư số 42/2013/TTLT

Học bổng học sinh DTNT theo NĐ 84/2020/NĐCP

2 Sự nghiệp đào tạo

2.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

Trong đó: 

+ Hỗ trợ chính sách nội trú theo quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

+ Cấp bù, miễn giảm học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-Cp

+ Hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP

+ Cử tuyển: Cấp bù học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP

+ Cử tuyển: Hỗ trợ học tập

ST

T
NỘI DUNG

Đơn vị: 1000 đồng Đơn vị 1.000 đồng

THPT TRẦN CAN
 THPT THANH 

CHĂN
THPT NÀ TẤU

THPT MƯỜNG 

LUÂN
THPT BÚNG LAO

THPT MƯỜNG 

NHÀ
THPT MƯỜNG MÙN THPT MƯỜNG NHÉ

THPT MƯỜNG 

CHÀ

THCS & THPT SÍN 

CHẢI
THPT THANH NƯA THPT NÀ HỲ

Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

403.605,500  133.228,000   4.537,000    257.523,050 398.955,720   209.963,500 398.048,465   211.549,500   363.946,985 381.993,486  108.110,140 537.563,000    

403.605,500  133.228,000   4.537,000    257.523,050 398.955,720   209.963,500 398.048,465   211.549,500   363.946,985 381.993,486  108.110,140 537.563,000    

-                 

403.605,500  133.228,000   4.537,000    257.523,050 398.955,720   209.963,500 398.048,465   211.549,500   363.946,985 381.993,486  108.110,140 537.563,000    

-                  -               -                -                  -                 -                  -                  -                -                 -                 -                   

-                   -                    3.605,000      560,000          -                   4.347,500       472,500            6.207,500         302,500         4.179,500        1.170,000       -                    

4.275,000        8.800,000         -                3.150,000       75.800,000      13.800,000     65.400,000       6.000,000         3.300,000      5.550,000        1.500,000       1.350,000          

376.178,500    124.428,000     932,000         219.381,050   323.153,720    181.176,000   288.927,965     176.190,000     336.804,485  372.263,986    105.440,140   530.995,000      

-                   -                    -                -                 -                   -                  -                    23.152,000       14.184,000    -                  -                  -                    

23.152,000      -                    -                34.432,000     2,000               10.640,000     43.248,000       -                    9.356,000      -                  -                  5.218,000          

-                   -                -                   -                    

-                 -                  -               -                -                  -                -                  -                  -                -                 -                -                   

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG 422

THU HỒI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

 (KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN NĂM 2025 SANG NĂM 2026)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày         /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

A B

I Tổng số thu, chi nguồn vốn viện trợ

1 Số thu nguồn vốn viện trợ

2 Chi từ nguồn vốn viện trợ

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

II Dự toán chi NSNN

1 Sự nghiệp Giáo dục

1.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

1.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

Trong đó: 

Cấp bù học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP

Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025-NĐ-CP

Hỗ trợ học sinh thôn , xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP (NSTW)

Hỗ trợ học tập theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư số 42/2013/TTLT

Học bổng học sinh DTNT theo NĐ 84/2020/NĐCP

2 Sự nghiệp đào tạo

2.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

Trong đó: 

+ Hỗ trợ chính sách nội trú theo quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

+ Cấp bù, miễn giảm học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-Cp

+ Hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP

+ Cử tuyển: Cấp bù học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP

+ Cử tuyển: Hỗ trợ học tập

ST

T
NỘI DUNG

Đơn vị 1.000 đồng Đơn vị: 1000 đồng

THCS &THPT 

LƯƠNG THẾ 

VINH

THCS&THPT QUÀI 

TỞ

THCS&THPT 

QUYẾT TIẾN
PTDTNT TỈNH

KHỐI TRƯỜNG 

DTNT XÃ

DTNT MƯỜNG 

THANH
DTNT TỦA CHÙA DTNT NA SON DTNT TUẦN GIÁO DTNT NA SANG

DTNT  MƯỜNG 

NHÉ 

DTNT MƯỜNG 

ẢNG

Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074
Loại 070-khoản 

074
Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074 Loại 070-khoản 074

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

-                    

-                    

-                    

33.720,000  180.304,000   585.840,256 15.729,000   1.903.523,078  1.816,258   108.431,189   423.288,775  117.438,000     530.959,456   155.368,200   108.906,000  

33.720,000  180.304,000   585.840,256 15.729,000   1.903.523,078  1.816,258   108.431,189   423.288,775  117.438,000     530.959,456   155.368,200   108.906,000  

33.720,000  180.304,000   585.840,256 15.729,000   1.903.523,078  1.816,258   108.431,189   423.288,775  117.438,000     530.959,456   155.368,200   108.906,000  

-               -                  -                -                -                   -              -                  -                 -                    -                  -                  -                 

-                100,000            905,000         935,000          7.285,000           -               -                   -                  3.400,000           100,000            2.395,000        1.390,000        

-                5.100,000         10.250,000    -                 -                     -               -                   -                  -                     -                    -                   -                  

29.672,000   103.744,000     572.077,256  -                 -                     -               -                   -                  -                     -                    -                   -                  

4.048,000     -                    -                 14.680,000     936,000              936,000        -                   -                  -                     -                    -                   -                  

-                71.360,000       2.608,000      -                 -                     -               -                   -                  -                     -                    -                   -                  

-                -                    114,000          1.895.302,078    880,258        108.431,189    423.288,775    114.038,000       530.859,456     152.973,200    107.516,000    

-               -                  -                -                -                    -              -                  -                 -                    -                  -                  -                 

-                    

-                    

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG 422

THU HỒI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

 (KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN NĂM 2025 SANG NĂM 2026)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày         /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

A B

I Tổng số thu, chi nguồn vốn viện trợ

1 Số thu nguồn vốn viện trợ

2 Chi từ nguồn vốn viện trợ

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

II Dự toán chi NSNN

1 Sự nghiệp Giáo dục

1.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

1.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

Trong đó: 

Cấp bù học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP

Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025-NĐ-CP

Hỗ trợ học sinh thôn , xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP (NSTW)

Hỗ trợ học tập theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư số 42/2013/TTLT

Học bổng học sinh DTNT theo NĐ 84/2020/NĐCP

2 Sự nghiệp đào tạo

2.1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

Trong đó: 

+ Hỗ trợ chính sách nội trú theo quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

+ Cấp bù, miễn giảm học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-Cp

+ Hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP

+ Cử tuyển: Cấp bù học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP

+ Cử tuyển: Hỗ trợ học tập

ST

T
NỘI DUNG

Đơn vị: 1000 đồng Đơn vị: 1000 đồng

DTNT NÀ HỲ
TRUNG TÂM 

GGNN-GDTX 2

Trung tâm GDNN-

GDTX 3

Trung tâm GDNN-

GDTX 4

TRUNG TÂM HỖ 

TRỢ PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC HÒA 

NHẬP

TRƯỜNG CĐSP 

TỈNH

Loại 070-khoản 074
Loại 070-khoản 075; 

Loại 070- khoản 085
Loại 070-khoản 075 Loại 070-khoản 075 Loại 070-khoản 075 Loại 070-khoản 075 Loại 070-khoản 093 TỔNG SỐ Loại 070 khoản 081

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

-                

-                

-                

-                

457.315,200 710.326,000   827.744,000 86.300,000      259.474,000    3.190,000       338.756,000  704.080,600 704.080,600  

457.315,200 710.326,000   827.744,000 86.300,000      259.474,000    3.190,000       -                 -                -                 

-                  -                 

457.315,200 710.326,000   827.744,000 86.300,000      259.474,000    3.190,000       -                 -                 

-                -                   -                 -                   -                   

-                 -                    24.965,000     9.000,000          10.820,000        1.240,000         

-                 126.150,000     5.035,000       77.300,000        88.350,000        1.950,000         

-                 584.176,000     789.720,000   -                     160.304,000      -                    

-                 -                    

-                 -                    8.024,000       -                     -                    -                  

457.315,200  -                    

-                  -                -                   -                   -                  338.756,000  704.080,600 704.080,600  

-                  -                  -                 

-                   338.756,000  704.080,600 704.080,600  

-                  -                 

38.560,000    -                 

231.416,000  -                 

68.780,000    -                 

7.281,000      7.281,000      

696.799,600 696.799,600  

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TRUNG TÂM GDNN-

GDTX 1

VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO GHI CHÚ

CHI TIẾT THEO TỪNG ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
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